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V/v triển khai thực hiện các Nghị quyết về đơn giản hóa TTHC
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	Kính gửi:
	Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính
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Tháng 12 năm 2010, Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết về Phương án đơn giản hóa Thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, qua quá trình thực hiện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị một số vấn đề sau:
1. Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2010 về Phương án đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách: tại khoản 6 Mục II giao cho Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì việc sửa đổi Quyết định số 62/2004/QĐ-TTG ngày 16 tháng 4 năm 2004 về tín dụng thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để thực hiện khoản 34 phần I của Phương án.

Tuy nhiên theo khoản 34 phần I của Phương án thì nội dung đơn giản hóa bao gồm:

- Bổ sung thời hạn trả kết quả là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ vay vốn theo quy định

2. Sửa đổi Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (Mẫu 01/TD).

3. Quy định số lượng danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (Mẫu số 03/TD) là 02 liên.

Để thực hiện các nội dung đơn giản hóa này không cần thiết phải sửa đổi Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg mà có thể pháp lý hóa các quy định tại Văn bản số 1411/NHCS-KHNV ngày 03 tháng 8 năm 2004 của Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn nghiệp vụ cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Việc pháp lý hóa văn bản này thuộc thẩm quyền của Ngân hàng chính sách xã hội.
Vì vậy, đề nghị không sửa đổi Quyết định số 62/2004/QĐ-TTG ngày 16 tháng 4 năm 2004.

2. Thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ về Phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Nông nghiệp đã tiến hành thực hiện và có kiến nghị như sau:

a. Bổ sung Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y

Mục tiêu: Để thực hiện tiết 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 phần A Mục IV của Lĩnh vực Thú y

Lý do: Các thủ tục về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu được quy định tại Điều 30 của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y. Tuy nhiên Điều 30 này đã được sửa đổi tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 119

b. Bổ sung Nghị định số 52/2010/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về nhập khẩu tàu cá.

Mục tiêu để thực hiện thủ tục số 16, 17 phần A Mục X Lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

Lý do: Nghị quyết 57 yêu cầu sửa các thủ tục về cấp giấy chứng nhận đăng ký nhập khẩu tàu cá được quy định tại Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về việc ban hành Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên). Tuy nhiên Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52 về nhập khẩu tàu cá. Tại Điều 12 và Điều 13 Nghị định 52 có quy định về Thủ tục đăng ký tàu các nhập khẩu và cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, tuy nhiên về thời gian, hồ sơ vẫn chưa đảm bảo được yêu cầu của Nghị quyết 57. Vì vậy, đề nghị sửa Nghị định 52
c. Đối với những văn bản đã hết hiệu lực được thay thế bởi văn bản khác, Bộ Nông nghiệp tiếp tục rà soát các văn bản mới. Danh sách các văn bản hết hiệu lực và hướng xử lý cụ thể tại Phụ lục I kèm theo công văn này.
Đề nghị Quý Cục tổng hợp, báo cáo Thủ tướng ./.
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PHỤ LỤC I

CÁC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo công văn số 1700/BNN-PC ngày 29 tháng 3 năm 2011)
	STT
	LĨNH VỰC
	TÊN VĂN BẢN
	LÝ DO
	Hướng xử lý

	1
	Trồng trọt
	Nghị định số 104/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng
	Đã được thay thế bằng Nghị định số 88/2010/NĐ-CP
	Rà soát và kiến nghị sửa đổi Nghị định số 88/2010/NĐ-CP theo tinh thần của Nghị quyết 57/NQ-CP

	2
	
	Quyết định 129/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008 ban hành quy định về khảo nghiệm, công nhận và đặt tên phân bón mới
	Đã được thay thế bằng Thông tư số 52/2010/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2010 ban hành quy định về khảo nghiệm, công nhận và đặt tên phân bón mới
	Rà soát và kiến nghị sửa đổi Thông tư số 52/2010/TT-BNNPTNT theo tinh thần của Nghị quyết 57/NQ-CP

	3
	Bảo vệ thực vật
	Quyết định số 89/2006/QĐ-BNN ngày 02 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật
	Đã được thay thế bởi Thông tư số 38/2010/ TT-BNNPTNT quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật
	Rà soát và kiến nghị sửa đổi Thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT theo tinh thần của Nghị quyết 57/NQ-CP

	4
	
	Quyết định số 50/2003/QĐ-BNN ngày 25 tháng 3 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định kiểm định chất lượng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật nhằm mục đích đăng ký tại Việt Nam;
	
	

	5
	
	Quyết định số 63/2007/QĐ-BNN ngày 02 tháng 07 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Quyết định số 89/2006/QĐ-BNN ngày 02 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
	
	

	6
	Thú y
	Quyết định số 15/2006/QĐ-BTS ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ban hành Quy chế quản lý nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa chuyên ngành thủy sản;
	Đã được thay thế bởi Thông tư số 60/2009/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 9 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;
	Nghiên cứu, sửa đổi trong Thông tư 60/2009/TT-BNNPTNT 

	7
	
	Thông tư số 12/2009/TT-BNN ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất - Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010
	Hết hiệu lực. Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010 đã kết thúc
	Không sửa đổi, bổ sung theo NQ57

	8
	
	Thông tư số 78/2007/TT-BNN ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn xây dựng Dự án khuyến nông, lâm, ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010
	Hết hiệu lực. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 đã kết thúc
	Không sửa đổi, bổ sung theo NQ57


